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1. Đặt vấn đề
Trong giáo dục đại học, tiếng Anh ngày càng 

chuyển từ vai trò một học phần kỹ năng sang năng 
lực nền tảng phục vụ học thuật và nghề nghiệp, 
đồng thời chịu tác động mạnh của quốc tế hóa và 
xu hướng giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng 
Anh. Tuy nhiên, các tổng quan nghiên cứu cho thấy 
hiệu quả của các mô hình này không tự động xảy 
ra: kết quả học tập và năng lực ngôn ngữ của người 
học phụ thuộc đáng kể vào thiết kế hỗ trợ ngôn ngữ, 
năng lực sư phạm của giảng viên và mức độ phù 
hợp với đặc điểm đầu vào của sinh viên. Cùng lúc, 
chuyển đổi số và kỳ vọng học tập linh hoạt làm nổi 
bật thách thức cốt lõi của lớp học tiếng Anh đại học: 
mức độ dị biệt lớn về trình độ, mục tiêu và nhịp tiến 
bộ trong khi thời lượng học phần và nguồn lực phản 
hồi có hạn; các tổng quan gần đây về học tập thích 
ứng/cá nhân hóa gợi ý tiềm năng cải thiện kết quả 
và mức độ tham gia, nhưng nhấn mạnh điều kiện 
triển khai và năng lực thiết kế là yếu tố quyết định. Vì 
vậy, đổi mới dạy - học tiếng Anh ở bậc đại học cần 
được đặt trên nền thiết kế sư phạm nhất quán giữa 
chuẩn đầu ra, hoạt động học và đánh giá, tránh tình 
trạng dạy một đằng, kiểm tra một nẻo, đồng thời lựa 
chọn các mô hình tổ chức học tập phù hợp như lớp 
học đảo ngược để gia tăng thời lượng thực hành có 
hướng dẫn và phản hồi, vốn được ghi nhận có tác 
động tích cực trong tổng hợp bằng chứng gần đây. 
Trên cơ sở đó, bài báo này nhằm hệ thống hóa các 
xu hướng mới và các phương pháp sư phạm tiến 
bộ trong dạy - học tiếng Anh đại học, đồng thời đề 
xuất các hàm ý triển khai gắn với đánh giá và bảo 
đảm chất lượng.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Bài báo sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu 

theo hướng mô tả-phân tích nhằm hệ thống hóa 
các xu hướng và phương pháp dạy - học tiếng Anh 

trong giáo dục đại học. Quy trình thực hiện gồm 
ba bước: (i) thu thập và sàng lọc tài liệu học thuật 
liên quan đến tiếng Anh đại học theo các chủ đề 
chính như tiếng Anh học thuật/chuyên ngành, giảng 
dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, mô hình 
dạy học linh hoạt, các tiếp cận sư phạm tiên tiến 
và đánh giá - bảo đảm chất lượng; (ii) phân tích nội 
dung theo chủ đề để xác định khái niệm cốt lõi, lập 
luận chính, điều kiện triển khai và bằng chứng về 
hiệu quả; (iii) tổng hợp theo khung phân tích thống 
nhất, bảo đảm mạch lập luận từ cơ sở lý luận đến 
xu hướng, mô hình sư phạm và hàm ý triển khai. 
Các luận điểm được trình bày theo logic “mục tiêu 
- hoạt động học - đánh giá”, nhằm làm rõ mức độ 
nhất quán giữa chuẩn đầu ra, thiết kế nhiệm vụ và 
cách đo lường tiến bộ trong bối cảnh dạy - học tiếng 
Anh ở bậc đại học.

2.2. Cơ sở lý luận và khung phân tích về tiếng 
Anh trong giáo dục đại học

Trong giáo dục đại học, tiếng Anh cần được nhìn 
nhận như một năng lực học thuật và nghề nghiệp 
gắn với mục tiêu đào tạo, thay vì chỉ là môn học 
riêng lẻ. Việc sử dụng tiếng Anh thường diễn ra theo 
ba hướng chính: EAP (tiếng Anh học thuật) tập trung 
vào kỹ năng đọc, viết, trình bày theo chuẩn mực học 
thuật; ESP (tiếng Anh chuyên ngành) gắn với yêu 
cầu giao tiếp nghề nghiệp; và EMI/CLIL (giảng dạy 
nội dung bằng tiếng Anh) sử dụng tiếng Anh như 
phương tiện học tập kiến thức chuyên môn. Nghiên 
cứu cho thấy hiệu quả của các hướng này phụ thuộc 
vào năng lực đầu vào, thiết kế hỗ trợ ngôn ngữ và 
năng lực sư phạm của giảng viên.

Về cơ sở lý luận, bài viết sử dụng khung phân 
tích ba lớp: học thuật - diễn ngôn, sư phạm - thiết kế 
dạy học và bối cảnh triển khai. Tiếp cận “academic 
literacies” nhấn mạnh tiếng Anh học thuật là thực 
hành xã hội, đòi hỏi năng lực lập luận, trích dẫn và 
phù hợp thể loại. Trong thiết kế dạy học, nguyên tắc 
“constructive alignment” giúp đồng bộ mục tiêu, hoạt 
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động và đánh giá, đảm bảo yêu cầu đầu ra được 
hiện thực hóa hiệu quả.

Từ đó, tiếng Anh đại học được xem như hệ thống 
năng lực đầu ra, được triển khai qua thiết kế nhiệm 
vụ theo thể loại và đánh giá bằng tiêu chí rõ ràng. 
Cách tiếp cận này giúp gắn kết tiếng Anh với yêu 
cầu học thuật và nghề nghiệp, đồng thời tránh việc 
đổi mới hình thức mà thiếu chiều sâu năng lực.

2.3. Bối cảnh và động lực đổi mới dạy - học tiếng 
Anh ở bậc đại học

Trong giáo dục đại học, đổi mới dạy - học tiếng 
Anh được thúc đẩy mạnh bởi quốc tế hóa đào tạo 
và nghiên cứu, khi tiếng Anh ngày càng được sử 
dụng như công cụ để tiếp cận tri thức ngành, tham 
gia trao đổi học thuật và nâng năng lực làm việc 
trong môi trường toàn cầu. Đáng chú ý, xu hướng 
giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh gia 
tăng nhanh trong giai đoạn gần đây, nhưng các tổng 
quan hệ thống cho thấy hiệu quả ngôn ngữ không 
đồng đều: năng lực tiếp nhận như đọc và vốn từ có 
xu hướng cải thiện, trong khi các kỹ năng tạo lập 
như viết học thuật cho kết quả pha trộn và thường 
bộc lộ “điểm nghẽn” ở chuyển tiếp từ học bằng tiếng 
Việt sang học bằng tiếng Anh. Điều này tạo áp lực 
đổi mới theo hướng tích hợp hỗ trợ ngôn ngữ trong 
môn học và tăng cường cơ chế học thuật hóa kỹ 
năng (đọc-viết-trình bày theo chuẩn mực đại học), 
thay vì chỉ tăng số giờ học hoặc thay giáo trình.

Song song, chuyển đổi số sau giai đoạn dạy học 
linh hoạt đã làm thay đổi kỳ vọng của người học và 
yêu cầu quản trị chất lượng: người học cần lộ trình 
rõ ràng, phản hồi kịp thời và hỗ trợ phù hợp với mức 
độ dị biệt đầu vào; còn nhà trường cần minh chứng 
hiệu quả theo chuẩn đầu ra. Tổng quan gần đây về 
học tập thích ứng/cá nhân hóa trong giáo dục đại 
học cho thấy các mô hình cá nhân hóa có tiềm năng 
cải thiện kết quả và mức độ tham gia, nhưng đồng 
thời thường gặp rào cản về thời gian, năng lực triển 
khai và hạ tầng công nghệ. Vì vậy, động lực đổi mới 
hiện nay không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là 
giải bài toán sư phạm cốt lõi: bảo đảm chuẩn đầu 
ra trong khi người học khác nhau về mục tiêu, nhịp 
tiến bộ và mức tự chủ.

2.4. Các xu hướng mới trong dạy - học tiếng Anh 
ở giáo dục đại học

Xu hướng thứ nhất là dịch chuyển sang mô 
hình dạy học linh hoạt theo mô-đun, trong đó thời 
gian trên lớp ưu tiên tương tác và thực hành có 
hướng dẫn, còn phần tiếp nhận kiến thức nền được 
tổ chức ngoài lớp. Trong mạch này, lớp học đảo 
ngược và dạy học kết hợp được sử dụng để tăng 
“mật độ thực hành” và tạo điều kiện cho phản hồi, 
thảo luận, giải quyết nhiệm vụ theo kỹ năng. Tổng 
hợp bằng chứng bằng phương pháp phân tích gộp 
ở bối cảnh tiếng Anh bậc đại học cho thấy lớp học 
đảo ngược có tác động tích cực mức vừa lên kết 
quả học tập; tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc nhiều 

vào thiết kế nhiệm vụ trước lớp, cơ chế kiểm tra 
ngắn và chất lượng hoạt động trên lớp.

Xu hướng thứ hai là tăng cường cá nhân hóa 
dựa trên minh chứng học tập và dữ liệu tiến bộ: 
chẩn đoán theo kỹ năng, phân tầng nhiệm vụ theo 
mức hỗ trợ, theo dõi lỗi lặp và điều chỉnh hoạt động 
theo chu kỳ tuần/mô-đun. Cách tiếp cận này phù 
hợp với bối cảnh lớp học dị biệt và giúp nhà trường 
có minh chứng rõ ràng về tiến bộ. Tuy nhiên, tổng 
quan phạm vi về học tập thích ứng trong giáo dục 
đại học cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả chỉ bền 
vững khi có năng lực thiết kế sư phạm, quy trình 
triển khai và nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh đó, giảng 
dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh tiếp tục mở 
rộng, với các tổng quan hệ thống gần đây cho thấy 
nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ viết học thuật, hỗ trợ 
chuyển tiếp và đảm bảo công bằng cơ hội tiếp cận 
đối với các nhóm người học khác nhau.

Bảng 1. Xu hướng mới trong dạy - học tiếng 
Anh đại học và hàm ý sư phạm

Xu hướng Biểu hiện 
trong triển khai

Lợi ích kỳ 
vọng Điều kiện để hiệu quả

Giảng dạy 
môn chuyên 
ngành bằng 
tiếng Anh

Tăng học phần/ 
chương trình có sử 
dụng tiếng Anh trong 
giảng dạy

Tăng năng lực 
học thuật và 
hội nhập

Cơ chế hỗ trợ ngôn ngữ, 
đặc biệt kỹ năng viết; lộ 
trình chuyển tiếp; đào 
tạo giảng viên 

Lớp học đảo 
ngược và 
dạy học kết 
hợp

Học liệu trước lớp; 
trên lớp ưu tiên thực 
hành - tương tác

Tăng thời lượng 
thực hành có 
hướng dẫn

Thiết kế nhiệm vụ trước 
lớp rõ ràng; kiểm tra 
ngắn; hoạt động trên 
lớp mang tính kiến tạo

Cá nhân 
hóa dựa trên 
minh chứng 
tiến bộ

Chẩn đoán theo kỹ 
năng; phân tầng 
nhiệm vụ; theo dõi 
tiến bộ theo mô-đun

Tăng phù hợp 
với khác biệt 
đầu vào

Hạ tầng và quy trình 
triển khai; năng lực sư 
phạm; nguồn lực hỗ trợ

Nguồn: tác giả tổng hợp và phân tích

2.5. Các phương pháp tiếp cận và mô hình sư 
phạm tiên tiến trong giảng dạy tiếng Anh đại học

Trong bối cảnh lớp học đại học có mức độ dị biệt 
lớn về trình độ đầu vào và mục tiêu học tập, các 
mô hình sư phạm tiên tiến thường có điểm chung 
là chuyển trọng tâm từ truyền thụ kiến thức sang tổ 
chức nhiệm vụ học tập có mục tiêu rõ, có sản phẩm 
và có phản hồi. Nổi bật là dạy học theo nhiệm vụ, 
nhấn mạnh việc sử dụng ngôn ngữ để hoàn thành 
các nhiệm vụ giao tiếp có ý nghĩa, qua đó tăng cơ hội 
thực hành và tính phù hợp với nhu cầu học thuật hoặc 
nghề nghiệp. Phân tích tổng hợp cho thấy triển khai 
dạy học theo nhiệm vụ có tác động tích cực lên kết 
quả học ngôn ngữ, nhưng hiệu quả phụ thuộc mạnh 
vào chất lượng thiết kế nhiệm vụ, mức hỗ trợ theo bậc 
thang và năng lực điều tiết lớp của giảng viên. Ở góc 
độ triển khai thực tế, các nghiên cứu gần đây cũng 
nhấn mạnh rằng đổi mới phương pháp sẽ khó bền 
vững nếu không đi kèm điều chỉnh kiểm tra - đánh giá 
và hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giảng viên.

Bên cạnh đó, dạy học dự án và các biến thể dạy 
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học dựa trên vấn đề được xem là hướng tiếp cận 
hiệu quả để tích hợp năng lực ngôn ngữ với năng 
lực học thuật bậc cao như tư duy phản biện, hợp 
tác, trình bày và viết học thuật theo chuẩn ngành. 
Tổng quan trong giáo dục đại học cho thấy dạy học 
dự án liên hệ với nhiều kết quả tích cực (thành tích, 
thái độ, kỹ năng), nhưng cũng lưu ý sự khác biệt lớn 
về cách đo lường và chất lượng thiết kế; do đó, dự 
án chỉ phát huy hiệu quả khi có chuẩn đầu ra cụ thể, 
tiêu chí đánh giá minh bạch và các mốc phản hồi 
theo tiến độ. Đồng thời, lớp học đảo ngược là một 
mô hình tổ chức dạy học giúp tái phân bổ thời gian: 
phần tiếp nhận kiến thức nền được chuẩn bị trước, 
thời gian trên lớp ưu tiên thực hành có hướng dẫn, 
tương tác và sửa lỗi. Phân tích gộp ở bối cảnh tiếng 
Anh đại học cho thấy lớp học đảo ngược có tác 
động tích cực mức vừa, song hiệu quả phụ thuộc 
nhiều vào cơ chế trách nhiệm học tập trước lớp, 
chất lượng học liệu và thiết kế hoạt động trên lớp 
theo hướng vận dụng, phân tích, phản biện.

Với mục tiêu tiếng Anh học thuật, một hướng 
tiếp cận có cơ sở vững là dạy học theo thể loại văn 
bản học thuật, nhấn mạnh việc làm rõ cấu trúc, mục 
đích giao tiếp và chuẩn mực diễn đạt của từng loại 
văn bản theo ngành, từ đó hỗ trợ người học viết và 
trình bày học thuật đúng chuẩn. Nghiên cứu gần 
đây về triển khai dạy học theo thể loại ở bối cảnh 
tiếng Anh học thuật cho thấy khi giảng viên sử dụng 
văn bản mẫu theo ngành, tổ chức hoạt động phân 
tích có hướng dẫn và cho người học viết theo chu 
trình nhiều vòng, người học có điều kiện phát triển 
nhận thức thể loại và chất lượng viết. Tổng hợp các 
mô hình trên cho thấy điều làm nên tính tiên tiến 
không nằm ở tên phương pháp, mà ở mức độ gắn 
kết giữa mục tiêu học phần, thiết kế nhiệm vụ, phản 
hồi và đánh giá theo tiêu chí.

Bảng 2. Gợi ý lựa chọn mô hình sư phạm theo 
mục tiêu học phần tiếng Anh đại học

Mô hình/
tiếp cận Trọng tâm Khi phù hợp Điểm thiết kế then chốt

Dạy học 
theo nhiệm 

vụ

Thực hành giao 
tiếp có mục 
đích, hoàn thành 
nhiệm vụ bằng 
ngôn ngữ

Học phần định 
hướng năng lực sử 
dụng; tiếng Anh 
nghề nghiệp/học 
thuật ứng dụng

Nhiệm vụ có sản phẩm 
rõ; bậc thang hỗ trợ; 
phản hồi sau nhiệm vụ; 
tiêu chí đánh giá gắn 
nhiệm vụ

Dạy học 
dự án

Sản phẩm dài 
hơi, tích hợp kỹ 
năng và năng 
lực học thuật

Khi cần gắn tiếng 
Anh với học thuật/
ngành; tăng hợp tác 
và trình bày

Chuẩn đầu ra cụ thể; tiêu 
chí đánh giá minh bạch; 
mốc phản hồi; theo dõi 
tiến độ và đóng góp

Lớp học 
đảo ngược

Chuẩn bị trước, 
thực hành sâu 
trên lớp

Khi cần tăng thời 
gian tương tác, sửa 
lỗi, luyện tập có 
hướng dẫn

Học liệu trước lớp ngắn - 
rõ; kiểm tra trách nhiệm 
học tập; hoạt động trên 
lớp bậc cao

Dạy học 
theo thể 
loại văn 
bản học 

thuật

Chuẩn mực viết 
và diễn ngôn 
theo loại văn bản 
và theo ngành

Học phần tiếng Anh 
học thuật, viết học 
thuật, thuyết trình 
học thuật

Văn bản mẫu theo ngành; 
phân tích có hướng dẫn; 
viết theo chu trình nhiều 
vòng; phản hồi theo tiêu 
chí thể loại

Nguồn: tác giả đề xuất

2.6. Đánh giá, bảo đảm chất lượng và hàm ý 
triển khai

Đánh giá trong dạy - học tiếng Anh đại học cần 
được tổ chức theo hướng bảo đảm đồng thời hai 
mục tiêu: xác nhận mức độ đạt chuẩn đầu ra của 
học phần và hỗ trợ người học tiến bộ theo chu kỳ 
học tập. Vì vậy, cấu trúc đánh giá nên kết hợp đánh 
giá kết quả (các mốc kiểm tra theo mô-đun, bài 
thi cuối kỳ hoặc sản phẩm tổng hợp) với đánh giá 
quá trình (phản hồi thường xuyên dựa trên minh 
chứng học tập). Đánh giá quá trình hiệu quả khi 
người học hiểu rõ mục tiêu, biết mình đang ở mức 
nào và cần làm gì tiếp theo; do đó, mỗi học phần 
cần có hệ tiêu chí rõ ràng, thể hiện bằng rubric 
theo kỹ năng và theo dạng nhiệm vụ (thuyết trình, 
bài viết học thuật, đọc hiểu theo ngành, tương tác 
nhóm). Kèm theo rubric, cần quy định “minh chứng 
bắt buộc” để phản ánh tiến bộ thật, chẳng hạn: bản 
nháp theo vòng, lịch sử chỉnh sửa, ghi âm bài nói 
theo tuần, nhật ký đọc, sổ lỗi ưu tiên, hoặc phản 
hồi tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. Cách làm 
này vừa tăng tính công bằng, vừa giúp giảng viên 
có dữ liệu tin cậy để điều chỉnh hoạt động dạy học 
theo nhu cầu lớp.

Bảo đảm chất lượng ở cấp chương trình đòi hỏi 
quản trị nhất quán từ thiết kế đến triển khai. Trước 
hết, nhà trường cần chuẩn hóa “chuỗi liên kết” giữa 
chuẩn đầu ra, chuẩn năng lực theo bậc học và yêu 
cầu của các học phần tiếng Anh (EAP/ESP hoặc hỗ 
trợ cho môn chuyên ngành). Tiếp theo, cần có cơ 
chế bảo đảm độ tin cậy chấm điểm, đặc biệt với kỹ 
năng nói và viết: thống nhất rubric, tập huấn chấm, 
chấm đối sánh mẫu và kiểm tra độ nhất quán giữa 
giảng viên. Đồng thời, cần theo dõi các chỉ báo 
chất lượng theo học kỳ như tỷ lệ đạt chuẩn, mức 
tiến bộ theo từng kỹ năng, tỷ lệ hoàn thành nhiệm 
vụ và phản hồi người học. Khi có thay đổi lớn như 
áp dụng lớp học đảo ngược, dạy học dự án hay 
tăng học phần sử dụng tiếng Anh, cần có tiêu chí 
đánh giá tác động rõ và quy trình cải tiến liên tục 
(chu trình lập kế hoạch - triển khai - đánh giá - điều 
chỉnh), tránh triển khai theo phong trào.

Về hàm ý triển khai, trọng tâm là tính khả thi và 
trách nhiệm. Ở cấp lớp học, giảng viên cần thiết kế 
nhiệm vụ theo “bậc thang hỗ trợ” để đáp ứng khác 
biệt đầu vào, đồng thời quy định rõ cơ chế phản hồi 
và cách người học sử dụng phản hồi (nộp bản sửa, 
nhật ký phản hồi, giải trình thay đổi theo rubric). Ở 
cấp tổ/ khoa, cần đầu tư phát triển chuyên môn cho 
giảng viên theo hướng thiết kế nhiệm vụ, xây dựng 
rubric, tổ chức đánh giá quá trình và sử dụng dữ liệu 
học tập một cách thận trọng. Nếu có ứng dụng công 
nghệ hoặc công cụ hỗ trợ, cần ban hành quy định 
sử dụng theo từng loại nhiệm vụ (luyện tập, bản 
nháp, bài đánh giá), xác định cách xác thực năng 
lực (trình bày miệng, viết tại lớp, đối thoại về bài) và 
bảo đảm quyền riêng tư dữ liệu học tập. Tóm lại, đổi 
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mới dạy - học tiếng Anh đại học chỉ bền vững khi 
đánh giá được thiết kế như một phần của quá trình 
học tập, còn bảo đảm chất lượng được vận hành 
như hệ thống quản trị dựa trên minh chứng, hướng 
tới công bằng và hiệu quả thực chất.

3. Kết luận
Bài báo đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và khung 

phân tích về tiếng Anh trong giáo dục đại học, làm 
rõ các động lực đổi mới từ quốc tế hóa, yêu cầu 
năng lực học thuật - nghề nghiệp và chuyển đổi số, 
đồng thời khái quát các xu hướng nổi bật và các 
mô hình sư phạm tiên tiến có khả năng đáp ứng 
lớp học dị biệt theo chuẩn đầu ra. Trên cơ sở đó, 
bài viết nhấn mạnh tính quyết định của thiết kế sư 
phạm nhất quán giữa mục tiêu - hoạt động - đánh 
giá; khuyến nghị tổ chức dạy học theo nhiệm vụ, 
dự án, lớp học đảo ngược và tiếp cận theo thể loại 
văn bản học thuật, đi kèm đánh giá kết quả kết hợp 
đánh giá quá trình dựa trên rubric và minh chứng 
tiến bộ để bảo đảm công bằng và nâng cao hiệu 
quả học tập. Hướng nghiên cứu tiếp theo của tác 
giả sẽ tập trung kiểm chứng tác động của từng mô 
hình trong các bối cảnh đại học cụ thể (khác nhau 
về ngành học, trình độ đầu vào, hình thức đào tạo), 
phát triển bộ chỉ báo và công cụ đo tiến bộ theo kỹ 
năng theo chu kỳ học phần, đồng thời khảo sát các 
điều kiện triển khai bền vững như năng lực giảng 
viên, cơ chế bảo đảm độ tin cậy đánh giá và quản trị 
dữ liệu học tập nhằm hỗ trợ ra quyết định dựa trên 
minh chứng  
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Abstract: This article provides an overview and systematizes the significant shifts in English language teaching and learning in 
higher education under the influence of Internationalization, academic and professional competency requirements, and digital 
transformation. Based on an analytical framework linking learning outcomes with teaching and assessment design, this article 
clarifies prominent trends such as teaching specialized subjects in English, academic/specialized English, blended learning, 
and personalized learning based on learning evidence. The article also synthesizes advanced pedagogical models (task-based 
learning, project-based learning, flipped classroom, academic text-based learning) and emphasizes the role of rubric-based 
process assessment, evidence of progress, and quality assurance mechanisms for sustainable implementation.
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